
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KỲ THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ NĂM 2019

Ngày thi: 13/9/2019

Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

STT SBD MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG ĐIỂM GHI CHÚ

1 219328 19040580 Đặng Vân Anh 29.10.2001 ĐHNN 0

2 219331 19040135 Nguyễn Thị Hương Ly 24.12.2000 ĐHNN 0

3 219334 19041095 Trịnh Vân Anh 27.09.2001 ĐHNN 0

4 219343 19041675 Nguyễn Thị Vân Anh 02.11.2001 ĐHNN 0

5 219329 19041162 Ngô Thị Bảo Ngọc 22.08.2001 ĐHNN 5,4

6 219341 19041134 Dương Thị Khánh Linh 14.02.2001 ĐHNN 5,8

7 219330 19041188 Nguyễn Diệu Thúy 19.03.2001 ĐHNN 5,9

8 219332 19041463 Lê Thị Tân 03.02.2001 ĐHNN 5,9

9 219335 19041479 Hoàng Kiều Trang 30.04.2001 ĐHNN 6

10 219340 19041200 Phạm Huyền Trang 28.08.2000 ĐHNN 6,4

11 219338 19041556 Nguyễn Mai Hương 07.08.2001 ĐHNN 6,9

12 219344 19040439 Trịnh Thị Quỳnh 06.07.2001 ĐHNN 7,3

13 219339 19041563 Khúc Minh Khánh 16.01.2001 ĐHNN 7,5

14 219336 19042010 Phạm Minh Tuấn 17.01.1991 ĐHNN 7,8

15 219337 19040696 Nguyễn Thanh Tú 06.07.2001 ĐHNN 7,8

16 219342 18041134 Vũ Thành Long 05.10.2000 ĐHNN 8,3

17 219333 19042059 Lê Trúc Hoàng Anh 19.07.2001 ĐHNN 8,9

18 219345 19042058 Triệu Hoàng Anh 01.02.2001 ĐHNN 9,4

Danh sách gồm 18 sinh viên.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019
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